
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2  

Tên giáo viên: Hoàng Thuý Nhung – Vũ Thu Hà  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 01/12 đến 

05/12 

Hoàng Nhung 

Tuần 2 

Từ 08/12 đến 

12/12 

Vũ Hà 

Tuần 3 

Từ 15/12 đến 

19/12 

Hoàng Nhung 

Tuần 4 

Từ 22/12 đến 

26/12 

Vũ Hà 

Tuần 5 

Từ 29/12 đến 

02/01 

Hoàng Nhung 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi 

và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 

- Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định. Cho trẻ nghe các bài 

hát về động vật. Xem tranh ảnh, phim về thế giới động vật.  

- Tạo các tình huống để trẻ sử dụng các từ: cảm ơ, xin lỗi, xin phép, thưa, dạ vâng... 

(MT61)  
 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy theo nhạc 

- Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật (tập theo từng tuần)  

 

Tuần 1+ 3 

+ Hô hấp: Hít vào 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao 

+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước 

+ Chân: Nhún chân 

+ Bật: Tiến lùi  

 

- Tuần 2 + 4 

+ Hô hấp: Thổi nơ 

+Tay: Ra phía trước 

+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người snag 

trái sang phải 

+ Chân: Nhún chân 

+ Bật: Tiến lùi  

 
 

 

                                       DỰ ÁN: CHIẾN SĨ NHÍ DŨNG CẢM  
 

MT61 



Trò chuyện 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo 

giai điệu bài hát: 

Đàn gà trong sân 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Lợi 

ích vật nuôi 

- Hoạt động 

nhóm 

+ Vật nuôi là gì? 

Những vật nuôi 

nào thường gặp 

trong gia đình? 

+ Trẻ trao đổi về 

các vật nuôi 

quen thuộc trong 

gia đình và 

những ích lợi mà 

chúng mang lại. 

+ Các nhóm 

cùng tạo sản 

phẩm (vẽ, tô 

màu, cắt ghép 

hình ảnh vật 

nuôi). 

- Thông điệp 

sáng 

+ A2 – Yêu 

thương vật nuôi, 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo 

giai điệu bài hát: 

Âm vang rừng 

xanh 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: 

Nguyên nhân 

dẫn đến con vật 

bị tuyệt chủng 

- Hoạt động 

nhóm 

+ Hãy hành động 

vì 1 hành tinh 

xanh, đẻ động 

vật có môi trườn 

sống tốt 

- Thông điệp 

sáng 

+ Chào buổi 

sáng! Cùng cô 

khám phá cách 

bảo vệ những 

loài vật đang gặp 

nguy hiểm nhé!  

- Trò chuyện và 

dạy trẻ các ký 

hiệu thông 

thường trong 

cuộc sống:  

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo 

giai điệu bài hát: 

Chú bộ đội và 

cơn mưa 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Ngày 

thành lập quân 

đội nhân dân 

Việt Nam 

- Hoạt động 

nhóm 

+ Ngày thành lập 

quân đội nhân 

dân Việt Nam là 

ngày gì? Trong 

gia đình mình có 

ai làm trong 

ngành quân đội 

nhân dân Việt 

Nam không? 

+ Chúng ta có 

thái độ như thế 

nào với các chú 

bộ đội? 

- Thông điệp 

sáng 

+ Các con yêu, 

hãy cùng cô tìm 

hiểu vì sao 

- Chào hỏi: 

+ Cô cho trẻ 

cùng vận động 

theo hát bài: "We 

Wish You a 

Merry 

Christmas" 

- Chia sẻ: 

+ Chủ đề: Văn 

hoá giáng sinh. 

- Hoạt động 

nhóm: 

+ Quan sát và trò 

chuyện về các 

biểu tượng 

Giáng sinh: cây 

thông, ông già 

Noel, quà tặng, 

chuông, ngôi 

sao… 

+ Cùng nhau 

trang trí góc 

Noel: làm thiệp, 

treo sao, dán 

hình trang trí cây 

thông. 

+ Thảo luận 

nhóm: mỗi nhóm 

kể một câu 

chuyện Giáng 

- Chào hỏi: 

+ Cô cho trẻ 

khởi động nhẹ 

nhàng theo nhạc 

bài hát : "Em yêu 

biển lắm". 

- Chia sẻ: 

+ Chủ đề: San 

hô, cá mập – bảo 

vệ môi trường 

biển 

- Hoạt động 

nhóm: 

+ Quan sát tranh, 

ảnh hoặc video 

về san hô, cá 

mập và các loài 

sinh vật biển. 

+ Thảo luận 

nhóm: các con 

cùng chia sẻ về 

ích lợi của biển 

và cách giữ biển 

luôn sạch đẹp. 

+ Tạo sản phẩm 

nhóm: vẽ, tô màu 

hoặc làm tranh 

sinh vật biển yêu 

thích. 

- Thông điệp 

 

MT67, 

MT87 



bé chăm ngoan 

mỗi ngày  

+ Nhà vệ sinh, 

lối ra – vào, lối 

thoát hiểm, nơi 

nguy hiểm, 

(MT67)  

chúng ta luôn 

biết ơn các chú 

bộ đội nhé!  

sinh mà các con 

biết hoặc tưởng 

tượng ra. 

- Thông điệp 

sáng: 

+ Mùa Giáng 

sinh đến rồi, 

cùng cô và các 

bạn đón một 

ngày thật vui và 

đầy ắp niềm vui 

nhé!  

Chú ý nghe cô, 

bạn nói, không 

ngắt lời người 

khác (MT87)  

sáng: 

+ Các con yêu, 

hãy cùng cô tìm 

hiểu và giữ cho 

biển luôn xanh, 

sạch, đẹp nhé!  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động văn học 

Cuộc phiêu lưu 

của những chú 

gà nhí.  

Hoạt động vận 

động 

- VĐCB: Ném 

xa bằng 2 tay 

- TC: "Thi xem 

ai nhanh (MT4)  

Hoạt động văn học 

Thơ: Chú giải 

phóng quân  

Hoạt động vận 

động 

- VĐCB: Bò 

dích dắc qua 7 

điểm 

- TCVĐ: Ném 

bóng vào rổ  

Hoạt động văn học 

- Thơ: Mèo đi 

câu cá  

MT28, 

MT4, 

MT26, 

MT101, 

MT23, 

MT97 

T3 

Hoạt động làm 

quen với toán 

- Dạy trẻ so sánh 

chiều cao của 3 

đối tượng  

Hoạt động làm 

quen với toán 

- Đo độ dài các 

đối tượng khác 

nhau bằng 1 đơn 

vị đo  

Hoạt động làm 

quen với toán 

- Dạy trẻ đếm 

đến 8. Nhận biêt 

các nhóm có số 

lượng là 8  

Hoạt động làm 

quen với toán 

- Dạy trẻ tách - 

gộp trong phạm 

vi 8  

Hoạt động làm 

quen với toán 

- Đếm đến 9. 

Nhận biết nhóm 

có 9 đối tượng. 



Nhận biết chữ số 

9  

T4 

Hoạt động khám 

phá 

- Lợi ích của vật 

nuôi  

Hoạt động khám 

phá 

- Nguyên nhân 

dẫn đến con vật 

bị tuyệt chủng 

(MT26)  

Hoạt động khám 

phá 

- Chú bộ đội (E2, 

3trong bài học 

5E của dự án: 

Chiến sĩ tí hon) 

(MT23)  

Hoạt động khám 

phá 

- Giáng sinh vui 

vẻ  

Hoạt động khám 

phá 

Bé tìm hiểu về cá 

mập  

T5 

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Làm quen chữ 

cái i, t, c  

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Trò chơi i, t, c  

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

- Tập tô chữ cái 

i, t, c  

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

- Làm quen chữ 

cái b, d, đ  

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

- Trò chơi với 

chữ cái b, d, đ  

T6 

Hoạt động âm 

nhạc 

- NDTT: Dạy 

VĐ “Đố bạn” - 

Hồng Ngọc 

- NDKH: + Nghe 

hát: “Chú voi 

con ở Bản Đôn" 

-  

+TCÂN: Nghe 

tiếng hat đoán 

tên bạn (MT28)  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ con bò 

(MT101)  

Hoạt động âm 

nhạc 

- NDTT: Hát 

“Chú bộ đội và 

cơn mưa” 

- NDKH: + Nghe 

hát: “Cháu hát về 

đảo sa” 

+TCÂN: Vũ 

điệu hóa đá  

Hoạt động tạo 

hình 

-Xé dán đàn cá 

(MT97)  

Hoạt động âm 

nhạc 

- NDTT: Dạy 

VĐ bài hát: Bài 

hát Ngôi nhà 

biển xanh 

- NDKH: + Nghe 

hát: Tôm, cá, cua 

thi tài. ” 

+TCÂN: Tiếng 

hát ở đâu  

Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐ có chủ 

đích 

- QS: Cây lưỡi 

* HĐ có chủ 

đích 

- QS cây củ cải 

* HĐ có chủ 

đích 

- QS cây cỏ chỉ 

* HĐ có chủ 

đích 

- QS cây dọc 

* HĐ có chủ 

đích 

- QS cây cỏ, 

 



hổ 

- HĐKVC: KP: 

Nhuộm màu cho 

cải tháo 

- Giao lưu dân 

vũ toàn trường 

- QS cây hoa 

giấy 

- QS cây rau cải 

* TCVĐ: 

- TCVĐ: Nhảy 

bao bố 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

- TCVĐ: Cáo và 

Thỏ 

- TCVĐ: Trèo 

lên xuống thang 

- TCVĐ: Ném 

vòng cổ chai 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

- HĐKVC: TH " 

Tô tượng, làm 

tranh len..." 

- Giao lưu dân 

vũ toàn trường 

- QS cây ớt 

- QS cây rau cải 

mèo 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Ném 

lon 

- TCVĐ: Nhảy 

lò cò 

- TCVĐ: Bật 

chụm tách chân 

- TCVĐ: Chồng 

nụ chồng hoa 

- TCVĐ:Bật qua 

vật cản 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

- HĐKVC: KP " 

Dựng thuyền 

táo" 

- Giao lưu dân 

vũ toàn trường 

- QS cây hạnh 

phúc 

- QS câ rau cải 

cúc 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Cá sấu 

lên bờ 

- TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê 

- TCVĐ: Ném 

trúng đích nằm 

ngang 

- TCVĐ: Ném 

bóng tuyết 

- TCVĐ: Người 

cuối cùng 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

mùng 

- HĐKVC: TH " 

Tô tượng, vẽ 

tranh..." 

- Giao lưu dân 

vũ toàn trường 

- QS:cây rau 

húng chó 

- QS cây rau mùi 

tàu 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Cướp 

cờ 

- TCVĐ: Tung 

bắt bóng 

- TCVĐ: Cáo và 

Thỏ 

- TCVĐ: Trèo 

lên xuống thang 

- TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

nhận biết các 

loại cây. 

- HĐKVC: KP " 

Thí nghiệm bong 

bóng" 

- Giao lưu dân 

vũ toàn trường 

- QS cây bạch 

mã 

- QS cây gấc 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Rồng 

rượt theo mây 

- TCVĐ: Bắt thỏ 

vào hang 

- TCVĐ: Cá heo 

nhảy lượn 

- TCVĐ: Ném 

bóng vào rổ 

- TCVĐ: Người 

cuối cùng 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 



bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: 

+ Tuần 1: Góc xây dựng: xây dựng trang trại 

+ Tuần 2: Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về con vật 

+ Tuần 3: Góc tạo hình: Làm 1 số con vật từ các nguyên vật liệu phế thải. 

+ Tuần 4: Góc văn học: Kể chuyện sáng tạo với các con thú nhồi bông 

+ Tuần 5: Góc xây dựng: Xây rạn san hô, hang cá mập, mô hình môi trường biển. 

* Góc Khác: 

- Góc học tập: 

+ Làm bài tập sắp xếp theo quy tắc. 

+Tạo chữ, tập tô, viết ký hiệu chữ cái tên mình 

+ So sánh chiều cao của 3 đối tượng: “Xếp thứ tự từ thấp đến cao” 

+ Đo đồ vật bằng que đo 

+ Trang trí chữ rỗng, Tập tô, đồ các nét đó học, sao chép 1 số ký hiệu chữ cái tên của 

mình 

+ Ghép các mảnh ghép số lượng hoa quả đến 8 

+ Chơi Domino; Bảng chun, luồn dây, xâu chữ... 

+ Làm các bài tập ôn số lượng từ 1 đến 8. 

+ Tìm nhóm 9, Viết và nhận biết số 9 

- Góc văn học: 

+Trẻ xem tranh, hình ảnh về các hoạt động của bộ đội: bảo vệ tổ quốc, giúp dân, dạy trẻ 

kĩ năng an toàn. 

MT40 



+ Tập kể chuyện theo tranh , sử dụng rối để kể lại câu chuyện: Rặng san hô kỳ diệu, Trí 

Khôn của ta đây... 

+ Làm sách tranh về các món ăn được chế biến từ rau, củ quả. Làm sách về ngày Noel, 

các hoạt động của các Chú Bộ Đội... 

- Góc tạo hình: 

+ Làm ông già Noel, cây thông Noel. 

+ Sử dụng nguyên liệu cánh hoa khô để làm các bức tranh theo ý thích 

+ Vẽ vườn cây ăn quả, hoa,các loại rau, củ... 

+ Nặn các loại quả,củ. Làm chuông, dây trang trí noen 

+ Làm tiêu bản lá cây. 

- Góc thiên nhiên: Lau lá ở tầng 3, chăm sóc cây ngoài sảnh, gieo hạt rau 

- Góc xây dựng: xây dựng sở thú, xây dựng trang trại, xây khu rừng nguyên sinh 

- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nấu ăn.. 

+ Làm mứt dừa 

+ Quấn nem. 

- Góc học tập: 

+ Trẻ chơi với các khối 

+ Nhận biết số lượng trong phạm vi 9; Sắp xếp theo quy tắc, các ngày trong tuần.... 

+ Đồ chữ, số đã học, uốn chữ. 

+ Chơi với Đôminô, bảng chun. 

- Kéo khóa, mở khuy áo, luồn dây ... 

- Lô tô tương phản. 

- Gắp hột hạt... 

- Làm 1 số bài tập phân nhóm theo đặc điểm riêng và chung. 

- Góc văn học: 

+ Xem sách, truyện về ngày Tết Dương lịch 

+ Kể chuyện theo tranh, Kể chuyện bằng các loại rối: Chú dê đen, trí khôn của ta đây 

- Góc tạo hình: Thổi màu, Vẽ, nặn, xé dán các con vật 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây; Tưới cây ở tầng 3; làm thí nghiệm đông nước; chơi 

với cát, nước... 



- Góc khám phá: Tìm hiểu về động vật ăn thịt, cách bảo vệ động vật... 

- Góc KNTHCS: Ôn kĩ năng đóng mở khóa có chìa khóa, đóng mở cửa có then cài 

- Góc âm nhạc: Trẻ hát + vận động 1 số bài hát trong tháng  

* Tuần 1 + 3 : Giao lưu hoạt dộng góc với lớp C2  

* Tuần 2 + 4 : Giao lưu hoạt dộng góc với lớp MGB C1  

* Ôn nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật (MT40)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ 

sinh đúng cách, tập rửa mặt, cách chải tóc, tết tóc gọn gàng 

- Thực hiện các thói quen văn minh trước, trong khi ăn. (Cách xúc miệng nước muối, 

không nói chuyện khi còn cơm, hắt hơi , ho phải che miệng … 

- Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy. Nhắc trẻ đầu tóc gọn gàng, biết chủ động nhờ cô 

buộc tóc. 

- Tập luyện kĩ năng: Rửa tay bằng xà phòng.  

- Kể được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản (MT9)  

- Tự vệ sinh cá nhân, trực nhật hàng ngày trước giờ ăn (MT76)  

MT9, 

MT76 

Hoạt động 

chiều 

T2 

Vận động: Bật 

sâu 40cm  

VH: Đọc truyện 

cho trẻ nghe: 

“Trí Khôn của ta 

đây”  

Vận động: Bò 

bằng bàn tay bàn 

chân qua 5 

chướng ngại vật 

cách nhau 60cm  

Thơ: Chú bò tìm 

bạn( Phạm Hổ)  

- Vận động: Đi 

ngang dốn bước 

trên ghế thể dục  

 

T3 
- Làm BLQVT 

trang 19  

- Làm BLQVT 

trang 21  

- Làm BLQVT 

trang 5  

- Làm BLQVT 

trang 6  

- Làm BLQVT 

trang 7  

T4 

VMTL: Mục 2: 

Nói lời thanh 

lịch, văn minh. 

Bài 8: cảm ơn, 

xin lỗi khi cần.  

VMTL: Mục 6; 

Hạnh phúc khi 

tới trường. Bài 

24: Học tập và 

vui chơi  

VMTL: Mục 6; 

Hạnh phúc khi 

tới trường. Bài 

22: Sớm mai 

thức dậy  

VMTL: Mục 7: 

Gia đình đầm 

ấm. 

Bài 30: Đến 

thăm nhà bé  

VMTL: Mục - 

Bài 31: Niềm vui 

đón Tết  

T5 

- Vẽ con vật bé 

yêu thích (trang 

12)  

- Hát “Gà trống 

thổi kèn”  

Tạo hình: Làm 

chiếc chong 

chóng  

ÂN: Dạy vận 

động "chú ếch 

con"  

TH: Nặn con cá  



T6 

Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ 

sinh phòng nhóm 

lớp. 

- Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan 

cuối tuần  

Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ 

sinh phòng nhóm 

lớp. 

- Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan 

cuối tuần  

Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ 

sinh phòng nhóm 

lớp. 

- Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan 

cuối tuần  

Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ 

sinh phòng nhóm 

lớp. 

- Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan 

cuối tuần  

Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ 

sinh phòng nhóm 

lớp. 

- Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan 

cuối tuần  

Chủ đề - Sự kiện  Lợi ích vật nuôi  

Nguyên nhân dẫn 

đến con vật bị 

tuyệt chủng  

Ngày thành lập 

quân đội nhân 

dân Việt Nam  

Văn hóa Giáng 

sinh  

San hô, cá mập – 

bảo vệ môi trường 

biển  

 

Ban giám hiệu  Khối trưởng  Giáo viên 

 

22/11/2025 

Đã ký số 

 

22/11/2025 

Đã ký số 

 

22/11/2025 

Đã ký số 

 

 

 

      Nguyễn Thu Hà                                         Kiều Thị Hoa Lệ                               Hoàng Thuý Nhung 


